
I-Danh sách chứng khoán cho vay ký quỹ tại BSC

STT Mã CK Tên công ty  Tỷ lệ cho vay 

1 AAA Cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát 50%

2 ACB NH TMCP Á Châu 50%

3 ASM Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Sao Mai 50%

4 AVF Cty cổ phần Việt An 50%

5 BCI Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh 50%

6 BHS Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà 50%

7 BIC Tổng Công ty CP Bảo hiểm NHĐT&PTVN 50%

8 BMC Công ty CP Khoáng Sản Bình Định 50%

9 BMI Tổng Cty CP Bảo Minh 50%

10 BMP CTY CP Nhựa Bình Minh 50%

11 BTP Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa 50%

12 BVH Tập đoàn Bảo Việt 50%

13 CDC Cty CP Chương Dương 50%

14 CII CTY CP DTU HA TANG KT TP.HCM 50%

15 CLG Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec 50%

16 CSM Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam 50%

17 CTG NHTMCP Công thương Việt Nam 50%

18 CTS

Công Ty Cổ  Phần Chứng Khoán Ngân hàng Công Thương 

Việt Nam 50%

19 DBC Công ty cổ phần Tập Đoàn DABACO VN 50%

20 DCL Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long 50%

21 DHA Cty CP Hóa An 50%

22 DHC Cty CP Đông Hải Bến Tre 50%

23 DHG CTCP DUOC HAU GIANG 50%

24 DHM

Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản 

Dương Hiếu 50%

25 DIC Công ty CP Đầu Tư và  Thương Mại DIC 50%

26 DIG Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50%

27 DMC CTY CP XNK  Y TE DOMESCO 50%

28 DPM Công Ty CP Phân Đạm và Hoá chất Dầu khí 50%

29 DPR Cty cổ phần Cao Su Đồng Phú 50%

30 DQC Công ty CP bóng đèn Ðiện Quang 50%

31 DRC CTY CP CAO SU DA NANG 50%

32 DXG Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 50%

33 EBS Cty cổ phần sách giáo dục tại TP.HN 50%

34 EIB NH TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam 50%

35 FCM Công ty CP Khoáng sản Fecon 50%

36 FCN CTCP KT NM & CT NGAM FECON 50%

37 FLC Công ty cổ phần Tập đoàn FLC 50%

38 FPT CTCP Phát triển đầu tư công nghệ FPT 50%

39 GAS Cổ phiếu Tổng công ty khí Việt Nam 50%

40 GMD Cty CP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển 50%

41 GSP Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế 50%

42 HAG Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai 50%
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43 HAP CTY CP GIAY HAI PHONG 50%

44 HAR

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An 

Dương Thảo Điền 50%

45 HBC CTY CP XD&KD địa ốc hoà bình 50%

46 HCM Cty CP Chứng khoán Tp.HCM 50%

47 HDG Công ty Cổ phần Hà Đô 50%

48 HGM Cty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 50%

49 HNM CTY CP SUA HA NOI 50%

50 HPG Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát 50%

51 HQC

Cty cổ phần tư vấn - Thương Mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng 

Quân 50%

52 HSG Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 50%

53 HT1 Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 50%

54 HUT CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO 50%

55 HVG Công ty CP Hùng Vương 50%

56 ICG Cty CP Xây  Dựng Sông Hồng 50%

57 IDI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC 

GIA I.D.I 50%

58 IJC Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật 50%

59 IMP Công ty CP Dược phẩm  IMEXPHARM 50%

60 ITA CTY CP Đầu Tư - Công nghiệp Tân Tạo 50%

61 ITQ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 50%

62 JVC Cty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật 50%

63 KBC Công ty CP Phát triển đô thị Kinh Bắc 50%

64 KDC Công ty CP Kinh Ðô 50%

65 KHA Công ty CP XNK Khánh Hội 50%

66 KHP Công ty CP điện lực Khánh Hoà 50%

67 KLS Công ty CP Chứng khoán Kim Long 50%

68 KLF Công ty Cổ phần Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF 50%

69 KSA Công ty CP Khoáng sản Bình Thuận 50%

70 KSB Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 50%

71 KSS Tổng CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 50%

72 KTB Công ty CP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc 50%

73 LAS Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 50%

74 LCM Công ty CP Khai thác va Chế biến Khoáng sản Lào Cai 50%

75 LSS Công ty CP mía đường Lam Sơn 50%

76 MBB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 50%

77 MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San 50%

78 NBB Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 50%

79 NHS Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa 50%

80 NTL Công ty CP Phát triển Đô Thị Từ Liêm 50%

81 OGC Công ty CP Tập đoàn Đại Dương 50%

82 PAC Công ty CP Pin Acquy Miền Nam 50%

83 PET Cty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50%

84 PGC Công ty CP Gas Petrolimex 50%

85 PGD Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam 50%

86 PGS CTY CO PHAN KINH DOANH KHI HOA LONG MIEN NAM 50%

87 PHR Công ty cổ phần cao su Phước Hoà 50%

88 PLC CTY CP Hoá dầu PETROLIMEX 50%



89 POT CTy cổ phần Thiết Bị Bưu Điện 50%

90 PPC Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại 50%

91 PVC TCT Dung Dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP 50%

92 PVD Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí 50%

93 PVE Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí 50%

94 PVG Cty CP Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc 50%

95 PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50%

96 PVT Tổng Công ty CP Vận Tải Dầu Khí 50%

97 PXS CTCP Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí 50%

98 RAL Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông 50%

99 REE Công ty CP Cơ điện lạnh 50%

100 SAM Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Sacom 50%

101 SBT Cty cổ phần BOURBON TÂY NINH 50%

102 SCR Cty cp Địa ốc Sài gòn Thương Tín 50%

103 SD5 CTY SONG DA 5 50%

104 SD6 CTY CP Sông Đà 6 50%

105 SD9 Cty CP Sông Đà 9 50%

106 SDT CTY CP song da 10 50%

107 SHB Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà nội 50%

108 SMA Công ty CP Thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn 30%

109 SRC Công ty CP Cao su Sao Vàng 50%

110 SSI CTY CP CHUNG KHOAN SAI GON 50%

111 ST8 Công ty cổ phần Siêu Thanh 50%

112 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 50%

113 SVC CTCP dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn 50%

114 TCM Công ty dệt may Thành Công 50%

115 TCO Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Duyên Hải 50%

116 TDC Cty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 50%

117 TDH Cty CP phát triển nhà Thủ Đức 50%

118 TIC Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên 50%

119 TIE Công ty CP TIE 50%

120 TLH Công ty CP Tập đoàn thép Tiến Lên 50%

121 TNC Công ty Cổ phần cao su Thống Nhất 50%

122 TNG Công ty CP Đầu tư và Thương Mại TNG 50%

123 TRA Công ty cổ phần TRAPHACO 50%

124 TS4 CTY CP THUY SAN 4 50%

125 TTF Công ty CP Tập Đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 50%

126 VC9 Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng Số 9 50%

127 VCB Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 50%

128 VCG Tổng Cty CP Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Việt nam 50%

129 VCS CTCP Ðá ốp lát cao cấp VINACONEX 50%

130 VGS Cty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE 50%

131 VHG Công ty C? ph?n d?u tu và s?n xu?t Vi?t Hàn 50%

132 VIC CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM 50%

133 VIP CTY CP VAN TAI XANG DAU VIPCO 50%

134 VKC Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh 50%

135 VND Cty CP Chứng khoán VNDirect 50%

136 VNM CTY CP Sữa Việt Nam 50%

137 VPK Cty CP Bao bì Dầu thực vật 50%



138 VSC Công ty CP CONTAINER VIỆT NAM 50%

139 VSH CTY CP THUY DIEN VS-SH 50%

140 VTO Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO 50%

II- Chứng khoán ký quỹ hợp tác với Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

1 BID Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam 50%

Phó Tổng Giám Đốc

Lê Quang Huy

(đã ký)


